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MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Phần I. Các vấn đề tổng thể cần giải quyết
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 14/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 03/6/2008 thay thế cho Luật thuế TNDN sửa đổi năm 2003 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. Qua 4 năm thực hiện, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 đã đạt được mục tiêu sửa đổi đề ra và đánh dấu bước ngoặt quan trọng về cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; đảm bảo bình đẳng với mọi thành phần kinh tế; khuyến khích tăng thu nhập cho người lao động; góp phần đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. Chính sách thuế TNDN nhìn chung ngày càng công khai, minh bạch, đơn giản, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tiễn; đồng thời bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế quá trình thực hiện Luật thuế TNDN đã phát sinh một số yêu cầu cần phải tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Cụ thể:

- Qua hơn 4 năm thực hiện Luật thuế TNDN đã bộc lộ một số hạn chế, tồn tại, không còn phù hợp với thực tiễn, một số quy định còn phức tạp, phát sinh thủ tục hành chính, chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế và khó khăn cho công tác quản lý thuế:  (i) Mức thuế suất 25% tuy phù hợp với tình hình thực tế khi ban hành nhưng đến nay chưa thực sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài do các nước trong khu vực đã có sự điều chỉnh giảm; (ii) Một số nội dung về chính sách thuế (bao gồm thu nhập chịu thuế, chi phí được trừ và không được trừ, chính sách ưu đãi thuế) chưa phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, chưa thực sự minh bạch, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Để kịp thời khắc phục những bất cập của Luật thuế TNDN hiện hành, đảm bảo đơn giản hoá chính sách thuế TNDN, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế và hiện đại hoá công tác quản lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới thì việc sửa đổi Luật thuế TNDN là cần thiết.

Phần II. Mục tiêu cần đạt được của việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNDN cần đạt được các mục tiêu: 
(i) Tiếp tục tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bảo đảm công bằng, bình đẳng trong cạnh tranh; thực hiện lộ trình giảm mức thuế suất chung để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích luỹ, tích tụ đổi mới thiết bị, đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh; 
(ii) Việc sửa đổi Luật thuế TNDN tuy có tác động giảm thu ngân sách nhà nước trong vài năm đầu nhưng phải đảm bảo ổn định và tăng trưởng nguồn thu ngân sách nhà nước trong trung và dài hạn; 
(iii) Đảm bảo chính sách đơn giản, rõ ràng, minh bạch, khắc phục được những hạn chế của Luật hiện hành, phù hợp với quy định của các pháp luật có liên quan, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; 
(iv) Luật hóa những nội dung đã được thực hiện ổn định sau 4 năm thi hành.
Phần III. Các phương án giải quyết vấn đề và Đánh giá tác động của từng phương án
Để nghiên cứu, xem xét và thấy rõ từng vấn đề bất cập, các phương án giải quyết, tác động của từng phương án, thì các nội dung Báo cáo đánh giá tác động của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNDN sẽ được trình bày theo bố cục: (1) Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề; (2) Phương án giải quyết vấn đề; (3) Đánh giá tác động của các phương án theo các nội dung liên quan đến bảy nhóm vấn đề: (i) Thuế suất và ưu đãi thuế; (ii) Một số khoản thu nhập không được ưu đãi thuế; (iii) Thu nhập chịu thuế; (iv) Thu nhập được miễn thuế; (v) Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; (vi) Phương pháp tính thuế; (vii) Hiệu lực thi hành và xử lý đối với các trường hợp đang được hưởng ưu đãi theo Luật hiện hành. Cụ thể:

I. Về thuế suất và ưu đãi thuế:

1.1. Về thuế suất:
a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Hiện nay, Luật thuế TNDN (Điều 10) quy định: Thuế suất thuế TNDN là 25%; đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác thuế suất thuế TNDN từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh. Mức thuế suất phổ thông 25% là phù hợp với thực tế thời gian qua và là mức trung bình so với các nước trong khu vực (bằng Trung quốc). 

Tuy nhiên, nghiên cứu kinh nghiệm các nước cho thấy thời gian gần đây các nước có xu thế cải cách thuế theo hướng giảm dần mức thuế suất phổ thông để tạo sự hấp dẫn, tăng tính cạnh tranh môi trường đầu tư trong thu hút đầu tư. (ở các nước ASEAN và một số nước châu Á, điển hình là Malaysia, giảm từ 28% năm 2005 xuống mức 27% năm 2007 và mức 26% năm 2008. Từ năm 2009 đến nay, thuế suất thuế TNDN ở Malaysia là 25%. Thái Lan cũng giảm thuế suất từ 30% xuống 23% năm 2012. Nhiều nước có quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng mức thuế suất thấp hơn như: Trung Quốc quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng mức thuế suất 20% trong khi mức thuế suất phổ thông là 25%, Thái Lan quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng mức thuế suất 15% trong khi mức thuế suất phổ thông là 23%, Malaysia cũng quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng mức thuế suất 20% trong khi mức thuế suất phổ thông là 25%,...)

 Mặc khác, theo Chiến lược cải cách thuế của nước ta đến năm 2020 thì cũng cần giảm dần mức động viên theo lộ trình cho phù hợp để thu hút đầu tư. 

Để thực hiện chiến lược cải cách thuế, đồng thời phù hợp với xu thế cải cách thuế của các nước, cần nghiên cứu sửa đổi Luật theo hướng giảm mức thuế suất phổ thông để tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích lũy tái đầu tư, khi doanh nghiệp phát triển sẽ tạo ra nhiều hàng hóa, của cải vật chất cho xã hội, tạo thêm nhiều lợi nhuận và thuế nộp cho NSNN cũng sẽ tăng thêm. 

b. Phương án giải quyết vấn đề

 - Giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống còn 23%; đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng đối với sản xuất hàng hoá và không quá 20 tỷ đồng đối với kinh doanh dịch vụ, thương mại) được áp dụng thuế suất 20%. Số lao động và doanh thu làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là số lao động và doanh thu bình quân của 02 năm trước liền kề. 

c. Đánh giá tác động của các phương án

Mức thuế suất phổ thông giảm xuống còn 23% và việc áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ đảm bảo tính cạnh tranh, hấp dẫn thu hút đầu tư so với các nước trong khu vực (Trung Quốc, Indonesia, Malaysia: 25%; Philippin: 30%) và cũng không gây tác động giảm thu đột ngột tạo sức ép về cân đối ngân sách của năm áp dụng, đồng thời không xáo trộn nhiều tới hệ thống chính sách ưu đãi. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa được áp dụng thuế suất thấp hơn so với các trường hợp thông thường sẽ có điều kiện tăng tích tụ, tích luỹ tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao được năng lực cạnh tranh. 

Việc đề xuất tiêu chí doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa tại Luật này làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng thuế suất 20% được dựa trên:

+ Về tiêu chí xác định doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa xác định theo mức bình quân giữa các ngành của Nghị định số 56/2009/NĐ-CP
; 

+ Về tiêu chí doanh thu: dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu theo dõi, cập nhật hết năm 2009 của ngành thuế (63 Cục thuế và 75 Chi cục thuế lớn)
.

- Về tác động ngân sách: Năm 2014 giả định chính sách thuế TNDN không có sự thay đổi thì dự kiến thu NSNN từ thuế TNDN khoảng 150.800 tỷ đồng. nếu điều chỉnh thuế suất từ 25% xuống 23% dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 12.064 tỷ đồng, nếu tiếp tục giảm thuế suất từ 23% xuống 20% đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thì dự kiến số thu ngân sách sẽ còn giảm nhiều hơn.
Việc đề xuất áp dụng sớm mức thuế suất 20% cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa có ưu điểm là phù hợp thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn do đã góp phần thúc đẩy và hỗ trợ cho doanh nghiệp quy mô nhỏ vừa (tương ứng khoảng 87,8% tổng số doanh nghiệp trong cả nước); đồng thời vẫn đạt mục tiêu không ảnh hưởng lớn tới số thu ngân sách nhà nước do 87,8% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa này chỉ tham gia đóng góp 39% số thuế nộp ngân sách. Việc sử dụng tiêu chí doanh thu và số lao động sử dụng bình quân trong 02 năm liền kề như đề xuất trên thì cần có quy định rõ một số trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp thành lập và hoạt động chưa đủ 2 năm. Tuy nhiên để dự thảo Luật được đơn giản, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội quy định nội dung này tại Nghị định của Chính phủ, trong đó đề xuất rõ nguyên tắc hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ như sau:

+ Đối với doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì dựa trên doanh thu tạm tính và số lao động đăng ký sử dụng. Khi thực hiện quyết toán thuế sẽ điều chỉnh theo số thực tế. 

+ Đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động chưa đủ 2 năm thì dựa trên doanh thu và số lao động sử dụng toàn thời gian bình quân của năm đầu thành lập.

1.2. Về lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi:

a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề

Điều 13, Điều 14 Luật thuế TNDN quy định ưu đãi thuế (bao gồm thuế suất ưu đãi có thời hạn và thời gian miễn thuế, giảm thuế) đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư. Theo đó doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần được áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm, được miễn thuế tối đa trong 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa trong 9 năm tiếp theo. Riêng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (lĩnh vực xã hội hoá) được áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động; hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân được áp dụng thuế suất 20% trong suốt thời gian hoạt động.
Thực hiện quy định nêu trên thực tế có một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư nhưng chưa thuộc lĩnh vực được ưu đãi thuế cần thiết bổ sung vào diện ưu đãi và có quy định ưu đãi thuế, như:

+ Tổ chức tài chính vi mô: Luật thuế TNDN hiện hành không có quy định về ưu đãi thuế đối với tổ chức tài chính vi mô

Thực tế thực hiện cho thấy hiện nay có xuất hiện một mô hình doanh nghiệp xã hội mới cần thiết phải bổ sung vào diện ưu đãi là các Tổ chức tài chính vi mô
.  Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng thì tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Hoạt động của các tổ chức này có nhiều điểm đặc thù so với các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân như chủ yếu hoạt động tại vùng sâu, vùng xa, cung cấp dịch vụ tới tận tay cá nhân, thông qua đó kết hợp đào tạo, hướng dẫn, giúp đỡ cá nhân nâng cao năng lực, tự hoạt động để xoá đói nghèo, vì vậy có ý nghĩa xã hội lớn. Với ý nghĩa đó, thời gian qua Chính phủ đã quy định cho phép tổ chức tài chính vi mô được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong suốt thời gian hoạt động như mức đang áp dụng đối với các quỹ tín dụng nhân dân tại Nghị định số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 124/2008/NĐ-CP.

+ Bổ sung thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả thu nhập từ quảng cáo trên báo) của cơ quan báo in theo quy định của Luật báo chí vào diện được áp dụng thuế suất 10%.
Theo quy định của Luật báo chí thì sản phẩm báo chí là sản phẩm văn hoá. Báo chí hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao.

Thực tế trong thời gian vừa qua, hoạt động phát hành của hầu hết các cơ quan báo chí bị lỗ và phải lấy nguồn thu từ quảng cáo để bù đắp. Riêng các báo in trong năm 2011 tính cả hoạt động phát hành và hoạt động quảng cáo cũng bị lỗ. Đối với báo hình thì ít bị ảnh hưởng hơn báo in (theo số liệu quyết toán thuế năm 2011 thì chỉ tính riêng 4 đài truyền hình lớn đã nộp thuế TNDN 536,114 tỷ đồng, trong đó: đài truyền hình Hà Nội nộp thuế TNDN 10,92 tỷ đồng, đài truyền hình Việt Nam nộp 277,971 tỷ đồng, đài truyền hình Tp.HCM nộp 154,331 tỷ đồng, đài truyền hình Vĩnh Long nộp 93,090 tỷ đồng).

Hoạt động quảng cáo trên báo khác với các hoạt động quảng cáo khác, bởi vì hoạt động quảng cáo trên báo chỉ là một phần hoạt động quảng cáo nói chung và quảng cáo trên báo có liên quan mật thiết đến nội dung tin bài trên báo do để thu hút được quảng cáo thì nội dung tin, bài phải hay, hấp dẫn độc giả, quảng cáo trên báo cũng bị giới hạn về diện tích, khuôn khổ và thời lượng.

+ Bổ sung thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật xuất bản vào diện được áp dụng thuế suất 10%
Thực tiễn trong các năm qua thì các đơn vị hoạt động xuất bản, đặc biệt là các nhà xuất bản đang gặp nhiều khó khăn do vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng, vừa phải thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển. Để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản từng bước phát triển, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực văn hoá, tư tưởng của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã bổ sung quy định ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 122/2011/NĐ-CP.

+ Quy định rõ thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường là áp dụng đối với lĩnh vực xã hội hoá.

Khoản 2 Điều 13 Luật thuế TNDN quy định: "Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường được áp dụng thuế suất 10%".

Quy định chi tiết nội dung này, Nghị định 124/2008/NĐ-CP (khoản 3 Điều 15) đã quy định: "Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa). Danh mục các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá quy định tại khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định".

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường, theo đó thì cơ sở thực hiện xã hội hóa (thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường) có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động. Đồng thời giao các Bộ có liên quan xây dựng danh mục các loại hình, tiêu chí về quy mô và tiêu chuẩn chất lượng của từng lĩnh vực trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008).
+ Bổ sung th nhập từ thực hiện dự án đầu tư xấy dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 Luật nhà ở được áp dụng thuế suất 10%
Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn và lâu dài của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng cần được Nhà nước cần quan tâm.

Hiện nay, nhu cầu về nhà ở xã hội đang trở nên cấp bách, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi người lao động không đủ việc làm thu nhập bị giảm sút, tiền thuê nhà cao so với thu nhập của người lao động. Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, đến cuối năm 2009, trên cả nước có khoảng 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức; khoảng 2 triệu công nhân, lao động tại các khu công nghiệp tập trung; trên 3 triệu học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo. Trong số này, mới có khoảng 30% cán bộ, công chức, viên chức; 20% công nhân, lao động; 20% học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo có chỗ ở ổn định; số còn lại chưa có chỗ ở hoặc đang sống trong điều kiện chật hẹp, tạm bợ. Tại khu vực đô thị, hiện số hộ có diện tích ở bình quân <5 m2 khoảng 325.000 hộ; số hộ có diện tích ở bình quân từ 6-10 m2 khoảng 1.176.000 hộ; chưa tính còn nhiều đối tượng, hộ gia đình cần hỗ trợ để giải quyết về chỗ ở khác.

Trước nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng sinh viên, công nhân làm việc trong các Khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp ngày càng trở nên cấp bách như nêu trên, năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20/4/2008, trong đó quy định chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê đối với công nhân, sinh viên, người có thu nhập thấp. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết định 65/2009/QĐ-TTg, 66/2009/QĐ-TTg, 67/2009/QĐ-TTg và Quyết định 96/2009/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2009 quy định miễn thuế TNDN phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê đối với công nhân, sinh viên, người có thu nhập thấp. Việc miễn, giảm thuế chỉ áp dụng đến hết năm 2009 nên từ năm tài chính 2010 đến nay chưa có chính sách ưu đãi thuế đối với các dự án loại này. 

Ngoài ra, pháp luật về nhà ở hiện hành (Luật nhà ở, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết Luật nhà ở) đã có quy định cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, theo đó chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội đã được ưu đãi về: (i) tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (ii) được hỗ trợ tín dụng; (iii) được hỗ trợ kinh phí hạ tầng kỹ thuật; (iv) được cung cấp miễn phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở và các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công, xây lắp; (v) được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, thuế GTGT.

Mặt khác, để kiểm soát các giao dịch về nhà ở xã hội, pháp luật về nhà ở đã có quy định rõ về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê nhà ở xã hội, về giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội (Điều 53, Điều 54 Luật Nhà ở năm 2005; Điều 37, Điều 38 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010). 

Theo các quy định nêu trên thì hoạt động xây dựng của Nhà đầu tư cung cấp nhà ở xã hội cho Nhà nước hiện đang thực hiện theo 2 phương thức: (i) bàn giao cho Nhà nước để có quỹ nhà phục vụ công tác tái định cư, để bán, cho thuê đối với đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội; (ii) thực hiện bán, cho thuê theo phương án cụ thể do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng cần được Nhà nước quan tâm, thu nhập từ hoạt động này (nếu có) sẽ không lớn và không giống như hoạt động chuyển nhượng kinh doanh bất động sản là nhà ở thương mại nên cần được khuyến khích ở mức cao nhất.

Tuy nhiên pháp luật thuế TNDN hiện hành chưa có quy định ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở XH. 

b. Phương án giải quyết vấn đề

- Bổ sung quy định tổ chức tài chính vi mô được áp dụng thuế suất 20% trong suốt thời gian thực hiện bằng với mức ưu đãi đang áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân.
- Bổ sung thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả thu nhập từ quảng cáo trên báo) của cơ quan báo in theo quy định của Luật báo chí áp dụng thuế suất 10%

- Bổ sung thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật xuất bản áp dụng thuế suất 10%

- Quy định rõ thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường.
c. Đánh giá tác động của các phương án
- Để tháo gỡ khó khăn cho các báo in, tạo điều kiện giúp cơ quan báo in có nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cần thiết bổ sung quy định thu nhập từ hoạt động báo chí (kể cả thu nhập từ quảng cáo trên báo) của cơ quan báo in theo quy định của Luật báo chí được áp dụng TS 10% (những hoạt động khác của cơ quan báo chí như chuyển nhượng bất động sản, tổ chức sự kiện, kinh doanh khách sạn, du lịch thì nộp theo mức thuế suất chung).

 Không áp dụng ưu đãi thuế đối với các loại hình báo chí khác (báo hình, báo nói, báo điện tử), bởi vì: (i) thực tế vừa qua thì các loại hình báo khác ít gặp khó khăn hơn báo in (năm 2011 chỉ riêng 4 đài truyền hình lớn đã nộp thuế TNDN gần 536,312 tỷ đồng, trong đó đài truyền hình Hà Nội nộp thuế TNDN 10,92 tỷ đồng, đài truyền hình Việt Nam nộp 277,971 tỷ đồng, đài truyền hình TP.HCM nộp 154,331 tỷ đồng, đài truyền hình Vĩnh Long nộp 93,090 tỷ đồng ); (ii) trường hợp áp dụng TS 10% đối với các đài truyền hình thì dự kiến giảm thu Ngân sách năm 2014 là lớn, chỉ tính riêng 4 đài truyền hình lớn (đài truyền hình Việt Nam, truyền hình Hà Nội, truyền hình Tp.HCM và truyền hình Vĩnh Long) thì dự kiến giảm thu Ngân sách năm 2014 khoảng 460 tỷ đồng so với mức thuế suất 23%; (iii) các đài truyền hình đang thực hiện cơ chế riêng theo hướng dẫn tại Thông tư 55/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và không có kiến nghị về ưu đãi thuế TNDN; (iv) việc có chính sách ưu đãi hơn đối với báo in đã có tiền lệ (từ năm 2003 trở về trước, các cơ quan báo in được cấp lại phần tiền thuế TNDN thực nộp vào ngân sách Trung ương để đầu tư cơ sở vật chất, các cơ quan báo ngoài báo in có thu nhập từ dịch vụ quảng cáo, kinh doanh dịch vụ vẫn thực hiện nộp thuế TNDN theo mức thuế suất 32%).
- Thực hiện ưu đãi thuế suất đối với dự án đầu tư xay dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật nhà ở được áp dụng thuế suất 10% sẽ góp phần vào việc giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở xã hội. Mặt khác, do các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có đặc thù là mỗi dự án chính là một sản phẩm được hoàn thiện ngay khi dự án hoàn thành, do đó nếu quy định ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế thì có khả năng không thu được thuế của doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp đã bán hết sản phẩm trong thời gian miễn thuế.
- Ngoài ra, Luật hoá các quy định theo phương án trên đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch và đảm bảo cơ sở pháp lý trong thực hiện. 
1.3. Ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng

a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Trước 01/01/2009, doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động đầu tư mở rộng thì được ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại; đầu tư mở rộng thực hiện tại địa bàn hoặc lĩnh vực khuyến khích đầu tư thì được ưu đãi thuế ở mức cao hơn so với đầu tư tại địa bàn thuận lợi hoặc lĩnh vực không khuyến khích đầu tư.

Từ 01/01/2009, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng (chỉ bảo lưu ưu đãi cho những dự án đã đầu tư mở rộng đã triển khai và hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2009). 

Thực tế cho thấy hiện nay nhiều doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động đầu tư mở rộng dưới nhiều hình thức đa dạng: hoặc lập ra một phân xưởng sản xuất mới, một dây chuyền sản xuất mới hoặc một cơ sở sản xuất mới tại cùng địa bàn hoặc ở địa bàn khác mà không hình thành pháp nhân; hoặc đầu tư mở rộng dẫn đến thành lập pháp nhân mới; một số trường hợp doanh nghiệp có đăng ký phân kỳ đầu tư ngay từ khi đăng ký dự án đầu tư ban đầu, trường hợp dự án đầu tư ban đầu thuộc diện được ưu đãi nhưng do Luật hiện hành không quy định ưu đãi đối với đầu tư mở rộng nên các trường hợp đầu tư mở rộng không thành lập pháp nhân mới, đầu tư mở rộng theo tiến độ đã đăng ký phân kỳ đầu tư ngay tại khâu được cấp phép hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đều không được hưởng ưu đãi thuế.

 Nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp đang hoạt động bỏ thêm vốn đầu tư cũng mang lại hiệu quả cao, thậm chí có thể cao hơn so với đầu tư mới do có thể tận dụng được thị phần, lợi thế thương mại sẵn có, tuy nhiên do Luật hiện hành không có quy định ưu đãi thuế nên chưa tạo động lực khuyến khích, thu hút đầu tư để góp phần vào việc phân bổ nguồn lực có hiệu quả. 

b. Phương án giải quyết vấn đề
Xét từ giác độ lý luận và thức tiễn, việc áp dụng ưu đãi đối với các doanh nghiệp đang hoạt động là phù hợp nếu như hoạt động mở rộng quy mô đầu tư đó vẫn được thực hiện ở các ngành và lĩnh vực đang được nhà nước khuyến khích đầu tư. Xét về mặt lợi ích kinh tế xã hội tổng thể thì ưu đãi đối với đầu tư mở rộng trong nhiều trường hợp còn hiệu quả hơn so với việc thành lập dự án mới (tiết kiệm được nhiều chi phí liên quan như tiếp cận thị trường, quản lý…). Vì vậy để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và khuyến khích, thu hút đầu tư, góp phần vào việc phân bổ nguồn lực có hiệu quả, bổ sung thêm một khoản mới (khoản 4) vào Điều 14 Luật thuế TNDN theo hướng bổ sung quy định miễn thuế, giảm thuế đối với đầu tư mở rộng lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ sản xuất. 

c. Đánh giá tác động của các phương án

Về tác động ngân sách: nếu áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng trong điều kiện áp dụng thuế suất phổ thông là 23% thì dự kiến số thu ngân sách năm 2014 giảm thêm khoảng 2.081 tỷ đồng.
Việc bổ sung quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đồng thời tạo động lực khuyến khích, thu hút đầu tư, góp phần vào việc phân bổ nguồn lực có hiệu quả. Tuy nhiên, để đảm bảo rõ ràng, minh bạch, cần ràng buộc một số nội dung sau:

- Về phạm vi ưu đãi: chỉ áp dụng với hoạt động lắp đặt dây chuyển sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ sản xuất thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật này.

Đối với hoạt động mở rộng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường, xây dựng nhà ở xã hội thì không áp dụng miễn, giảm thuế vì đã được áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian thực hiện, không phân biệt mới, cũ. Đối với hoạt động mở rộng bằng cách nhận sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, dự án đầu tư đang hoạt động thì không được áp dụng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng mà trường hợp này sẽ được tiếp tục hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại (nếu doanh nghiệp, dự án mua lại đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế TNDN) để tránh việc lợi dụng, tránh vướng mắc trong thực hiện.

- Về mức ưu đãi thuế: thời gian miễn, giảm thuế áp dụng đối với đầu tư mở rộng bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, không áp dụng ưu đãi về thuế suất. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm hoàn thành đầu tư đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu do thực hiện đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư mở rộng theo tiến độ đã ghi trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư được cấp lần đầu thì đối với phần thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng hoặc hưởng ưu đãi (thuế suất, thời gian miễn thuế, giảm thuế) cho thời gian còn lại của dự án đầu tư ban đầu (nếu có).
- Về điều kiện được áp dụng ưu đãi: ngoài việc quy định đầu tư mở rộng phải thuộc lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật thuế TNDN, để đảm bảo rõ ràng và hạn chế việc lợi dụng thì hoạt động đầu tư mở rộng được miễn thuế, giảm thuế phải đáp ứng tiêu chí về quy mô vốn đầu tư hình thành tài sản do Chính phủ quy định. 

Dự thảo Luật cũng quy định phần thu nhập tăng thêm do thực hiện dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế TNDN phải được hạch toán riêng. Trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng được ưu đãi thuế xác định theo tỷ lệ giá trị tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh. 

1.4. Về đối tượng ưu đãi thuế

a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Điều 13, Điều 14 Luật thuế TNDN quy định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế là "doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư" (ưu đãi theo pháp nhân).

Thực tế quản lý cho thấy không ít các trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế, đặc biệt là các dự án đầu tư lớn vì thời gian triển khai dự án không trùng khớp với thời gian thành lập doanh nghiệp (Thông thường để thực dự án đầu tư, thì doanh nghiệp phải được thành lập, lúc đó mới có tư cách để triển khai các thủ tục thuê đất, lập và trình duyệt dự án đầu tư ...).
Ngoài ra liên quan đến một số đối tượng không được hưởng ưu đãi thuế theo diện doanh nghiệp thành lập mới: tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP có quy định một số trường hợp doanh nghiệp thành lập mới nhưng không được xem xét hưởng ưu đãi thuế như: Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu; Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây; .... 

b. Phương án giải quyết vấn đề

- Sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ thể hiện đối tượng được ưu đãi thuế quy định tại các Điều 13, Điều 14 Luật thuế TNDN theo hướng bỏ cụm từ "từ dự án", theo đó doanh nghiệp mới thành lập mà đáp ứng điều kiện ưu đãi về lĩnh vực, địa bàn thì được ưu đãi thuế. 
- Bổ sung một số đối tượng không được hưởng ưu đãi thuế theo diện doanh nghiệp thành lập mới đã được quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
c. Đánh giá tác động của các phương án
- Những vướng mắc nêu trên phần lớn là do thủ tục hành chính phát sinh trong quá trình thành lập dự án. Vì vậy, nếu thực hiện theo phương án này sẽ đảm bảo ưu đãi đúng đối tượng, góp phần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào những ngành, lĩnh vực, địa bàn Nhà nước cần khuyến khích.

- Luật hoá quy định theo phương án trên đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch và đảm bảo cơ sở pháp lý trong thực hiện. 
II. Quy định cụ thể một số khoản thu nhập không được ưu đãi thuế

a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Khoản 1 Điều 3 Luật thuế TNDN quy định thu nhập chịu thuế gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Khoản 2 Điều 3 quy định: thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

Điểm a khoản 3 Điều 18 quy định không áp dụng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 13, Điều 14 đối với thu nhập tại khoản 2 Điều 3 (thu nhập khác).

Thực tế thực hiện các quy định nêu trên đã phát sinh vướng mắc: trường hợp doanh nghiệp đang thuộc diện ưu đãi thuế có phát sinh một số khoản thu nhập mặc dù có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không được ưu đãi thuế do khoản thu nhập này được xếp vào thu nhập khác (ví dụ thu nhập từ bán phế liệu phế phẩm, thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, từ chênh lệch tỷ giá…) nên gây bức xúc cho doanh nghiệp. Để tháo gỡ vướng mắc này, Chính phủ đã quy định rõ hơn về thu nhập khác tại Nghị định 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 124/2008/NĐ-CP. 

b. Phương án giải quyết vấn đề
Sửa đổi, bổ sung điểm a, b và điểm c khoản 3 Điều 18 của Luật, theo đó quy định cụ thể những khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế. Các khoản thu nhập khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đang được hưởng ưu đãi thuế không liệt kê tại điểm này sẽ thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

c. Đánh giá tác động của các phương án

Luật hoá các quy định theo phương án trên đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch và đảm bảo cơ sở pháp lý trong thực hiện. Đồng thời, giải quyết triệt để vướng mắc của doanh nghiệp.
III. Về thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế và chuyển lỗ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và một số khoản thu nhập mới phát sinh.
1. Thu nhập chịu thuế
a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
 Khoản 2 Điều 3 Luật thuế TNDN có quy định về thu nhập chịu thuế. Qua thực hiện, thực tế đã phát sinh một số khoản thu nhập mới như: thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư.

Theo khung khổ, nguyên tắc của Luật thuế TNDN, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 124/2008/NĐ-CP để điều chỉnh các khoản thu nhập nêu trên. 

Mặt khác, cũng tại khoản 2 Điều 3 quy định khoản "hoàn nhập dự phòng" là thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế. Xét về bản chất kinh tế thì dự phòng là một khoản được tính trước vào chi phí được trừ khi xác định lãi/lỗ của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh, mang tính phòng ngừa rủi ro, bảo đảm cho doanh nghiệp có nguồn trang trải khi phát sinh sự kiện rủi ro. Nếu thực tế không phát sinh rủi ro thì khoản dự phòng đã trích lập được điều chỉnh giảm chi phí thì mới là phù hợp. Để phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh tế của hoạt động trích lập dự phòng, Nghị định 122/2011/NĐ-CP đã sửa đổi quy định này, theo đó khoản "hoàn nhập dự phòng" doanh nghiệp được tính giảm trừ chi phí không tính vào thu nhập chịu thuế khác.

b. Phương án giải quyết vấn đề

Bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản vào thu nhập khác; Bỏ quy định thu nhập khác gồm hoàn nhập các khoản dự phòng

c. Đánh giá tác động của các phương án

Áp dụng theo phương án trên đảm bảo quy định tại Nghị định có tính chất ổn định, lâu dài và phổ biến được tổng kết từ thực tiễn để Luật hoá, đồng thời đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch.

2. Về xác định thu nhập tính thuế và chuyển lỗ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và một số khoản thu nhập mới phát sinh  

a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề

Khoản 3, Điều 7 Luật thuế TNDN quy định: “3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế”.

Khoản 2 Điều 16 Luật hiện hành quy định “2. Doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản chỉ được chuyển số lỗ vào thu nhập tính thuế của hoạt động này”. 

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội cho bổ sung một số khoản thu nhập mới phát sinh trong thực tiễn vào thu nhập chịu thuế (thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư). Các khoản thu nhập này là thu nhập mang tính chất phát sinh không thường xuyên, tương tự như thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản mà Luật hiện hành đang xếp vào diện thu nhập khác, được hạch toán riêng và không được áp dụng ưu đãi thuế.

Thực tế thời gian qua, khi thị trường bất động sản đi xuống, nhiều trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư... bị lỗ, do Luật hiện hành không có quy định cho bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh nên doanh nghiệp không xử lý được khoản lỗ, nhất là trường hợp trong suốt thời gian dài hoạt động (trên 05 năm) doanh nghiệp chỉ có duy nhất một lần chuyển nhượng bất động sản. 

b. Phương án giải quyết vấn đề

Để phản ánh đúng bản chất kinh tế của các khoản thu và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với thực tiễn, bổ sung quy định các khoản thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế như thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, doanh nghiệp được bù trừ lãi, lỗ của các hoạt động này với nhau; trường hợp sau khi bù trừ mà vẫn bị lỗ thì số lỗ được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

c. Đánh giá tác động của các phương án

Quy định này cho phép khắc phục được bất cập khi thị trường bất động sản đi xuống như đã nêu trên, trường hợp thị trường khởi sắc, doanh nghiệp có thu nhập từ các hoạt động này thì vẫn thực hiện hạch toán riêng để kê khai nộp thuế và chỉ được bù trừ lãi lỗ trong phạm vi các loại thu nhập này với nhau.

Áp dụng theo phương án trên đảm bảo quy định tại Nghị định có tính chất ổn định, lâu dài và phổ biến được tổng kết từ thực tiễn để Luật hoá, đồng thời đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch và phù hợp với thực tế.

 IV. Về thu nhập được miễn thuế
Điều 4 Luật thuế TNDN quy định 07 khoản thu nhập miễn thuế, tuy nhiên chưa có thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs), thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng chính sách xã hội; thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của quỹ đầu tư phát triển địa phương.

1. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs):
a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Theo Nghị định thư Kyoto (1997), các nước công nghiệp phát triển đã cam kết giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là khí CO2. Hiện nay xu hướng quốc tế đang khuyến khích phát triển các dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM) do đây là các dự án đầu tư sản xuất theo công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường, có kết quả giảm phát thải khí nhà kính. Doanh nghiệp thực hiện dự án CDM sẽ được Ban chấp hành quốc tế về CDM 
 thực hiện việc giám sát, chấp thuận đăng ký và cấp chứng chỉ giảm phát thải (CERs). Doanh nghiệp được cấp chứng chỉ CERs có quyền chuyển nhượng chứng chỉ cho các đối tượng có nhu cầu, do đó CERs trở thành một loại hàng hóa đặc biệt. Quốc gia có doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư theo công nghệ CDM được cấp và chuyển nhượng chứng chỉ CERs sẽ có thêm nguồn vốn để đầu tư công nghệ sản xuất sạch (hiện các chứng chỉ này chủ yếu được chuyển nhượng thông qua việc các nước phát triển “mua” lại từ các nước đang phát triển).

Ở nước ta để khuyến khích phát triển các dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch, kể từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch, trong đó quy định doanh nghiệp thực hiện dự án CDM được hưởng ưu đãi thuế TNDN ở mức cao
. 

Ngoài ra, để khuyến khích doanh nghiệp có thêm nguồn vốn đầu tư công nghệ sản xuất sạch, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, Chính phủ đã bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng CERs tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 122/2011/NĐ-CP. 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy một số nước như Thái Lan, Malaysia, Nam Phi, Trung Quốc,…cũng có quy định miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng CERs. Chẳng hạn, Thái Lan cho miễn thuế 3 năm liên tục, kể từ năm đầu tiên Dự án nhận được công văn phê chuẩn của Tổ chức Quản lý Khí Nhà kính Thái Lan. Nam Phi cho miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu, những lần chuyển nhượng CERs tiếp theo bị đánh thuế. 
b. Phương án giải quyết vấn đề
Đề xuất bổ sung một khoản mới (khoản 8) vào Điều 4 Luật thuế TNDN theo hướng quy định rõ việc miễn thuế chỉ áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của tổ chức, cá nhân được cấp chứng chỉ giảm phát thải. 
c. Đánh giá tác động của các phương án

Áp dụng theo phương án trên đảm bảo quy định tại Nghị định có tính chất ổn định, lâu dài và phổ biến được tổng kết từ thực tiễn để Luật hoá, đồng thời đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch.

2. Thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng chính sách xã hội; thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của quỹ đầu tư phát triển địa phương.
a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 thì trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại các văn bản pháp luật của Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2009) thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi theo quy định của văn bản đó cho thời gian còn lại; 

- Đối với NHPT VN: Khoản 3 Điều 3 Quy chế quản lý tài chính đối với NHPTVN ban hành kèm theo Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định NHPTVN được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán; được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của nhà nước; các hoạt động khác phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Đối với NHCS XH: Điều 3 QĐ 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 quy định Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với Quỹ ĐTPT địa phương: Nghị định số 138/2007/NĐ-CP đang quy định hoạt động tín dụng đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của quỹ ĐTPT địa phương có tính chất tương tự như NHPT VN nêu trên. 

b. Phương án giải quyết vấn đề
Bổ sung một khoản mới (khoản 9) vào Điều 4 Luật thuế TNDN, theo đó quy định thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước của NHPTVN; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH; thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của Quỹ ĐTPT địa phương là thu nhập được miễn thuế.

c. Đánh giá tác động của các phương án

Áp dụng theo phương án trên đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch.

3. Thu  nhập từ phần lợi nhuận không chia của cơ sở giáo dục đại học tư thục

a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề

Hiện nay, ở nước ta đã có một số tổ chức Hội (Hội khuyến nông, Hội khuyến học, Hội người cao tuổi, Hội bảo trợ người tàn tật) ... và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam (Hội đồng Anh, Cộng đồng Pháp ngữ, Trung tâm giáo dục của Hội đồng Bộ trưởng các nước ASEAN,...). Đây là các tổ chức có tham gia tích cực vào một số lĩnh vực của đời sống xã hội, cung cấp một số dịch vụ công mang tính tự nguyện, từ thiện (đào tạo, tư vấn đời sống, pháp luật, văn hoá, nghiên cứu khoa học ...). Thu nhập từ hoạt động của các tổ chức này được sử dụng cho mục đích, tôn chỉ của tổ chức mà không phân chia cho chủ sở hữu. Theo Luật thuế TNDN hiện hành, các tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận (tổ chức có thu nhập không chia) nếu phát sinh thu nhập vẫn thuộc đối tượng nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định chung. Vì vậy, có ý kiến đề nghị cần có quy định đặc thù đối với các tổ chức phi lợi nhuận để khuyến khích, tạo thuận lợi cho sự phát triển loại hình các tổ chức này trong khi xã hội càng phát triển thì càng có nhu cầu hình thành nhiều loại hình tổ chức này để chia sẻ dịch vụ công với Nhà nước. 

Qua rà soát thấy rằng:

- Hiện nay các pháp luật liên quan chưa có quy định về tổ chức hoạt động phi lợi nhuận hay tổ chức có thu nhập không chia nên việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN cũng là khó khả thi và cũng sẽ phát sinh vướng mắc đối với trường hợp DN sản xuất kinh doanh giữ lợi nhuận tái đầu tư mở rộng sản xuất, mà không chia cho các chủ sở hữu. 

- Riêng Luật Giáo dục đại học năm 2012 (khoản 3 Điều 66) đã có quy định các cơ sở giáo dục đại học phải dành ít nhất 25% để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học, cho các hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học hoặc cho các mục đích từ thiện, thực hiện trách nhiệm xã hội và đã quy định rõ phần thu nhập này được miễn thuế TNDN.
b. Phương án giải quyết vấn đề

Bổ sung thêm một khoản mới (khoản 10) vào Điều 4 Luật thuế TNDN quy định miễn thuế đối với “Phần thu nhập của cơ sở giáo dục đại học tư thục để lại để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học, cho các hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học hoặc cho các mục đích từ thiện, thực hiện trách nhiệm xã hội của cơ sở đó".

c. Đánh giá tác động của các phương án

- Đảm bảo minh bạch chính sách và thống nhất với Luật giáo dục.

- Đối với các lĩnh vực khác, khi pháp luật liên quan có quy định rõ về tổ chức phi lợi nhuận thì pháp luật thuế TNDN sẽ sửa đổi cho phù hợp.

V. Về khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
5.1. Về chi phí được trừ phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Khoản 1 Điều 9 Luật thuế TNDN quy định nguyên tắc xác định khoản chi được trừ: "1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Các khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật", tuy nhiên chưa có quy định bắt buộc các khoản chi được trừ phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”
Khoản 2 Điều 9 quy định cụ thể 14 khoản chi không được trừ.

Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán quan ngân hàng mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Qua 4 năm thực hiện, quy định này đã tạo được bước đột phá là thúc đẩy phát triển giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt giữa các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa làm quen với việc thanh toán qua ngân hàng. Thông qua đó, Luật thuế GTGT đã góp phần thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ và góp phần ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

b. Phương án giải quyết vấn đề
Để thực hiện chủ trương khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế việc thanh toán bằng tiền mặt, từ đó, góp phần quản lý kiểm soát thu nhập của các tổ chức cần thiết bổ sung quy định khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt ở mức nhất định phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Theo đó bổ sung quy định điều kiện được tính vào chi phí được trừ phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên, đồng thời, để phù hợp với thực tiễn, dự thảo Luật đã bổ sung quy định loại trừ các trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ như:
 - Các khoản chi không bắt buộc phải có hoá đơn theo quy định của pháp luật: chi mua nông lâm, thuỷ sản, đất, đá, cát, sỏi của người dân trực tiếp khai thác bán ra; chi tiền lương, tiền công trả cho người lao động; chi công tác phí theo định mức khoán; 

- Các khoản chi mua hàng hoá là tài sản, dịch vụ của đối tượng không kinh doanh; 

- Các khoản chi thanh toán hàng hoá, dịch vụ theo phương thức thanh toán bù trừ, thanh toán uỷ quyền và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác: thanh toán bằng các loại thẻ, thanh toán bằng phương tiện điện tử, thanh toán qua các tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Một số khoản chi khác không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.
c. Đánh giá tác động của các phương án
Thực hiện theo phương án này sẽ khuyến khích hơn nữa việc thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần quản lý kiểm soát thu nhập của các tổ chức.
5.2. Sửa đổi quy định về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa

a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề

Điểm e khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN quy định: "Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt định mức tiêu hao do doanh nghiệp xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế và giá thực tế xuất kho" không được tính vào chi phí được trừ.

Qua thực tế thực hiện nổi lên tình hình phổ biến là sản xuất kinh doanh ngày càng đa dạng, danh mục sản phẩm này càng phong phú nên doanh nghiệp mất nhiều thời gian để thông báo cho cơ quan thuế về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa. Khi thực tế phát sinh phải đăng ký thay đổi định mức áp dụng, trong khi Luật quản lý thuế cho phép DN được khai bổ sung khi có sự thay đổi định mức, vì vậy quy định này không thật thiết thực trong quản lý mà lại tăng thêm chi phí cho xã hội.
Mặt khác cùng với các quy định chặt chẽ của Chính phủ về hoá đơn, trong Luật này đã có thêm cơ chế kiểm soát khoản chi mua hàng hoá, dịch vụ đầu vào của doanh nghiệp là điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với các giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Vì vậy đã đến lúc cho phép bỏ quy định này để tạo thuận lợi, giảm thiểu chi phí thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

b. Phương án giải quyết vấn đề
- Bãi bỏ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN, theo đó doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng theo thực tế phát sinh nếu có hoá đơn, chứng từ hợp lệ mà không bị ràng buộc bởi định mức tiêu hao và thông báo cho cơ quan thuế, cụ thể như sau: 

c. Đánh giá tác động của các phương án

Khi thực hiện theo phương án này sẽ giảm được thủ tục cho người nộp thuế; loại bỏ bớt các chứng từ, tài liệu không cần thiết cho cơ quan thuế
5.3. Về chi quảng cáo tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán 

a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Điểm n khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN quy định: "2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:.. Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập...".

Thực hiện quy định nêu trên có nhiều ý kiến, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho rằng tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại tại Luật thuế TNDN hiện hành là không còn phù hợp với thực tế, cần được điều chỉnh cao hơn so với hiện hành, bởi vì, trong bối cảnh kinh tế hội nhập, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt hơn ở cả trong và ngoài nước, doanh nghiệp cần phải tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường. 

Qua công tác quản lý cho thấy một số khoản chi về bản chất là chi phí tài chính, chi phí về vốn như chi chiết khấu thanh toán, chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí, tuy nhiên theo Luật hiện hành đang được xếp vào khoản chi quảng cáo, khuyến mại thuộc diện khống chế chi phí.

b. Phương án giải quyết vấn đề
Nâng tỷ lệ khống chế về chi phí quảng cáo, khuyến mại lên 15%, đồng thời rà soát loại bỏ một số khoản chi ra khỏi diện chi phí khống chế để phù hợp với bản chất, cụ thể như sau:

"Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra";

c. Đánh giá tác động của các phương án

Thực hiện theo phương án này sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và đảm bảo bình đẳng giữa doanh nghiệp mới thành lập với doanh nghiệp đã hoạt động và thể hiện đúng bản chất tài chính của một số khoản chi phí trong doanh nghiệp. 
5.4. Về khoản chi tài trợ
a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Theo điểm o khoản 2 Điều 9 Luật thì chi tài trợ là khoản chi không được trừ, trừ các khoản chi tài trợ để sử dụng cho hoạt động giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo là khoản chi được trừ tại DN thực hiện hoạt động tài trợ.

Thực tế thực hiện thời gian qua cho thấy ngoài các nội dung tài trợ nêu trên, không ít doanh nghiệp còn chung tay cùng Nhà nước tham gia tài trợ để thực hiện các chủ trương của Nhà nước, của Chính phủ như các chương trình xã hội hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề miễn phí và nhận lao động vào làm việc...) hoặc tham gia đóng góp kinh phí cho các địa phương thực hiện cải tạo đường giao thông, phát triển cơ sở hạ tầng khác hoặc thực hiện các chương trình hỗ trợ cho vùng sâu, vùng xa, kể cả biển, đảo. Thực tế 61 huyện nghèo và các vùng sâu, vùng xa đều thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về thuế.

Do Luật thuế TNDN hiện hành chỉ cho phép tính trừ 04 khoản tài trợ nêu trên nên doanh nghiệp có xu hướng chỉ tài trợ những nội dung nào được tính vào chi phí được trừ, như: xây dựng trường học, bệnh viện, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, trong khi các hạng mục khác rất cần được tài trợ như làm đường giao thông, phát triển cơ sở hạ tầng khác thì không tài trợ, do đó dẫn đến giảm hiệu quả của hoạt động tài trợ (ví dụ một số huyện nghèo ở các vùng sâu, vùng xa có hạ tầng cơ sở còn thô sơ, nghèo nàn, đường sá giao thông còn rất hạn chế nên việc triển khai hoạt động xây dựng trường học, bệnh viện ... rất khó khăn). 
b. Phương án giải quyết vấn đề
Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 2 Điều 9 của Luật theo hướng bổ sung thêm vào diện các khoản tài trợ được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với các khoản tài trợ theo chương trình của Chính phủ đối với các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
c. Đánh giá tác động của các phương án
Đề xuất sửa Luật trên nhằm khuyến khích doanh nghiệp cùng chung tay chia sẻ nhiệm vụ xã hội với Nhà nước, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước trong điều kiện đất nước còn có khó khăn. 
5.5. Bổ sung quy định về vốn mỏng

a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Luật thuế TNDN hiện hành không có quy định về vốn mỏng (là tình trạng doanh nghiệp hoạt động chủ yếu dựa vào vốn đi vay, trong khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu rất ít). 

Thực tế nhiều doanh nghiệp có khoản vay vốn sản xuất kinh doanh vượt gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, thậm chí có trường hợp doanh nghiệp vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 1% tổng vốn đầu tư trong khi vốn vay chiếm tới 99%. Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn tài chính của doanh nghiệp (rủi ro về nợ xấu, ...) đồng thời cũng là một trong những yếu tố gây thất thu ngân sách nhà nước (việc sử dụng vốn vay càng nhiều dẫn tới chi phí tiền lãi phải trả càng tăng, theo Luật hiện hành khoản lãi tiền vay này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN, do đó số thuế doanh nghiệp phải nộp sẽ giảm đi, từ đó làm giảm thu ngân sách Nhà nước). Hiện tượng "tránh thuế" theo cách tận dụng "vốn mỏng" của các doanh nghiệp như nêu trên ngày càng trở nên phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy có nhiều nước có quy định về vốn mỏng, theo đó lãi phải trả đối với phần vốn vay vượt quá tỷ lệ nhất định (tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu) không được coi là chi phí được trừ khi tính thuế. OECD khuyến nghị áp dụng tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu là 3:1. Trên thực tế, đa số các nước như Đài Loan, New Zealand, Đức, Úc, Nhật Bản, Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Chile, Peru, Nam Phi, Bồ Đào Nha, Bra-xin quy định vốn vay của doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu vượt quá tỷ lệ 3:1 thì được coi là vốn mỏng; ở một số nước phát triển quy định tỷ lệ thấp hơn như Canada là 2:1, Pháp, Mỹ là 1,5:1, thậm chí tỷ lệ này ở Venezuela là 1:1; một số nước tỷ lệ này còn phân biệt theo đối tượng, ví dụ Trung Quốc quy định tỷ lệ 2:1 đối với doanh nghiệp thông thường, 5:1 đối với các tổ chức tài chính; Nga quy định tỷ lệ 3:1 đối với doanh nghiệp thông thường và tỷ lệ 12,5:1 đối với ngân hàng và các tổ chức tài chính; Hàn Quốc quy định tỷ lệ 3:1 nếu vay của các cổ đông nước ngoài và tỷ lệ 6:1 đối với các doanh nghiệp là các tổ chức tài chính. Theo đó, phần lãi vay phải trả vượt quá tỷ lệ được coi là vốn mỏng thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

b. Phương án giải quyết vấn đề
Bổ sung một điểm mới vào khoản 2 Điều 9 của Luật, theo đó quy định không tính vào chi phí được trừ đối với phần chi trả lãi vay của khoản vay vốn tương ứng với khoản vay vượt quá 4 lần vốn chủ sở hữu (đối với một số lĩnh vực đặc thù như tín dụng, ngân hàng được áp dụng tỷ lệ cao hơn: không quá 10 lần vốn chủ sở hữu), đồng thời để phù hợp với thực tiễn Việt Nam là nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp đang thiếu vốn sản xuất kinh doanh dự thảo Luật quy định rõ lộ trình thực hiện bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và áp dụng cho các hợp đồng vay vốn và khoản vay ký từ ngày 01/01/2016, không áp dụng đối với các khoản vay đã ký kết trước ngày 01/01/2016.

c. Đánh giá tác động của các phương án
Đề xuất sửa Luật trên nhằm đảm bảo phản ánh đúng chi phí lãi vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế, và là một trong những biện pháp chống chuyển giá.
5.6 Bổ sung quy định về khoản chi đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ mang tính an sinh xã hội cho người lao động của doanh nghiệp:

a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật thuế TNDN, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN (Nghị định số 124/2008/NĐ-CP và Nghị định số 122/2011/NĐ-CP) và các Thông tư hướng dẫn thực hiện (Thông tư số 130/2008/TT-BTC và Thông tư số 18/2011/TT-BTC) đã hướng dẫn chi tiết một số khoản chi vượt quá quy định hoặc không đáp ứng điều kiện thì không được tính vào chi phí được trừ như: Phần trích nộp các quĩ bảo hiểm bắt buộc, trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động vượt mức quy định; Khoản trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm; khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động không theo đúng chế độ hiện hành; …

Thực tế hiện nay đang hình thành mô hình quỹ đầu tư mới và có xu hướng phát triển trong tương lai là quỹ hưu trí tự nguyện. Quỹ này góp phần phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội, giảm bớt gánh nặng chi tiêu ngân sách nhà nước.

Tham khảo kinh nghiệm các nước cho thấy nhiều quốc gia ngoài việc thực hiện miễn thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động của các quỹ này, còn có quy định cho tính vào chi phí được trừ khoản đóng góp vào quỹ này.

b. Phương án giải quyết vấn đề

Bổ sung quy định khoản chi đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ an sinh xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ. 

c. Đánh giá tác động của các phương án

Thực hiện phương án này sẽ khuyến khích các mô hình quỹ đầu tư mới hình thành (như quỹ hưu trí tự nguyện) góp phần phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội, giảm bớt gánh nặng chi tiêu ngân sách nhà nước và đồng bộ với quy định tại Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân.
5.7. Bổ sung nguyên tắc xác định chi phí hợp lý của một số lĩnh vực đặc thù (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số,...)

a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề

Luật thuế TNDN hiện hành không có quy định về việc xác định chi phí hợp lý của một số lĩnh vực đặc thù (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số...). Tại văn bản hướng dẫn Luật (Thông tư số 130/2009/TT-BTC, Thông tư số 123/2012/TT-BTC) quy định không được tính vào chi phí được trừ đối với "Các khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác không thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”. Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư hướng dẫn riêng cho lĩnh vực đặc thù: bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, ngân hàng... 

b. Phương án giải quyết vấn đề

Bổ sung quy định không được tính vào chi phí được trừ đối với: các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ Tài chính.
c. Đánh giá tác động của các phương án

Thực hiện theo phương án này đảm  bảo chính sách rõ ràng, minh bạch và nâng cao tính pháp lý hơn.
VI. Về hiệu lực thi hành và xử lý đối với các trường hợp đang được hưởng ưu đãi theo Luật hiện hành (Điều 2 dự thảo Luật)
a. Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Để có thời gian xây dựng các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện, bao gồm cả việc điều chỉnh phần mềm trong quản lý thu thuế và phần mềm kế toán có liên quan của doanh nghiệp, vì vậy về thời hiệu, Luật thuế TNDN sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2014. Ngoài ra, cần quy định xử lý đảm bảo ưu đãi đầu tư đối với các trường hợp đang được hưởng ưu đãi theo Luật hiện hành, một số trường hợp đặc biệt mới phát sinh trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp cần khuyến khích.
b. Phương án giải quyết vấn đề
- Đề xuất có quy định về việc bảo đảm ưu đãi đầu tư (khoản 2, Điều 2): “Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 tiếp tục được hưởng cho thời gian còn lại theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12; trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế) thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Luật này thì được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Luật này cho thời gian còn lại”.
- Đồng thời quy định đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất từ năm 2009 đến năm 2013 đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế nhưng chưa được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian còn lại kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 (khoản 3 Điều 2 Dự thảo Luật).
- Quy định tại  dự thảo Luật bổ sung quy định mang tính nguyên tắc giao Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định miễn, giảm thuế đối với những trường hợp tái cấu trúc doanh nghiệp cần khuyến khích
c. Đánh giá tác động của các phương án

Áp dụng theo phương án trên vừa nhẳm đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo Luật hiện hành vừa đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư và phù hợp với thực tế.
Phần IV. Kết luận
Trong quá trình xây dựng Báo cáo đánh giá tác động Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNDN, Chính phủ đã tổ chức cuộc họp với các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố, họp với chuyên gia, hội thảo lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức, đơn vị chịu tác động của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trên cơ sở các ý kiến tham vấn, kết hợp với tham khảo kết quả nghiên cứu của một số Tổ chức quốc tế, kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề liên quan, Chính phủ đã tổng hợp và hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động này./.

  VỤ CHÍNH SÁCH  

                                                              
TỜ TRÌNH TỔNG CỤC 

VV  báo cáo đánh giá tác động của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Nội dung công việc:
Thực hiện chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục, Vụ Chính sách hoàn thiện lại báo cáo đánh giá tác động của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh  nghiệp. Nội dung cụ thể đính kèm.
Trình lãnh đạo Tổng cục xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

Hà Nội, ngày    /9/2012

KT. VỤ TRƯỞNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Văn Cường

	Tổng cục Thuế


	
	Ngày        tháng        năm 2012


   Trình Bộ

Về việc báo cáo đánh giá tác động của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Nội dung công việc:   
Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Tổng cục Thuế hoàn thiện lại báo cáo đánh giá tác động của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh  nghiệp. Nội dung cụ thể đính kèm.
Trình Bộ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
	
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




� Theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP: tiêu chí vốn, lao động tuỳ theo lĩnh vực, ngành nghề: đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng: vốn dưới 100 tỷ đồng, lao động dưới 300 người được coi là doanh nghiệp nhỏ và vừa; đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ: vốn dưới 50 tỷ đồng, lao động dưỡi 50 người.


� + Giả định 1: Trường hợp áp dụng mức Doanh thu không quá 100 tỷ thì số doanh nghiệp  là 171.226 doanh nghiệp  (chiếm 95,18%), tương ứng tỷ lệ số thuế nộp ngân sách là 28,1%.


+ Giả định 2: Trường hợp áp dụng mức doanh thu không quá 50 tỷ thì số doanh nghiệp là 164.942 doanh nghiệp (chiếm 91,68%), tương ứng tỷ lệ số thuế nộp ngân sách là 19,75%.








� Tổ chức được các nước tham gia Công ước Khí hậu thành lập và ủy quyền giám sát các dự án CDM), chấp thuận đăng ký và cấp chứng chỉ giảm phát thải (CERs)


� Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản III, Mục A, Phụ lục I Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP
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